QUYẾT ĐỊNH SỐ 812/QĐ-ToC-CĐBĐ

NGÀY  20  THÁNG 11 NĂM 2007

CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

V/v Phê duyệt phương án chia tách Công đoàn Bưu chính, Viễn thông

 trên địa bàn tỉnh, thành phố

 BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM


-Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam


-Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-TLĐ ngày 25/9/1989 của Ban Thư ký Tổng liên đoàn LĐVN ( nay là Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN) về việc phân cấp chỉ đạo trực tiếp các cơ sở trong ngành Bưu điện cho Công đoàn BĐVN; Quyết định số 1205/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN, về việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức công đoàn.


-Căn cứ văn bản số 41/TLĐ ngày 09/01/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN về việc phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công đoàn BĐVN.

-Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 15/11/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt phương án chia tách bưu chính viễn thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

-Theo đề nghị của Ban Tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chia tách Công đoàn Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh, thành phố ( ban hành kèm theo quyết định này)

Điều 2: Các Ban, Văn phòng, Uỷ Ban Kiểm tra của Công đoàn Bưu điện Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ để công đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chia tách.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4: Các Ban, Văn phòng, Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn Bưu điện Việt Nam,Công đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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                                                        Hà Nội, ngày  20  tháng 11  năm 2007

PHƯƠNG ÁN

Chia tách Công đoàn Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh, thành phố

(Ban hành kèm theo quyết định số 812/QĐ-ToC-CĐBĐ ngày 20  /11/2007

 của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.


-Thực hiện chia tách Công đoàn Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh, thành phố phù hợp với quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN, với quyết định phê duyệt phương án chia tách Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh, thành phố của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, để thành lập Công đoàn Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, Công đoàn các đơn vị trực thuộc chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2008.


-Việc chia tách Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố nhằm sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức công đoàn phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và tổ chức quản lý mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.


-Trong quá trình thực hiện chia tách, các cấp công đoàn vẫn đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức có hiệu quả phong trào công nhân viên chức, góp phần cùng với chuyên môn cung cấp dịch vụ ổn định, kịp thời, chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, thành phố.


-Giữ gìn được truyền thống ngành nghề, sự đoàn kết ổn định nội bộ. Tạo tiền đề và điều kiện để phong trào CNVC và hoạt động của tổ chức công đoàn trong cả hai lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông hoàn thành nhiệm vụ và cùng phát triển vững mạnh.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN.


1/ Phạm vi áp dụng:


-Phương án này áp dụng cho Công đoàn các Bưu điện tỉnh,thành phố; trừ các Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Đắc Lắc, Đắc Nông, Hậu Giang và Cần Thơ.


-Đối với Công đoàn Bưu điện 03 thành phố : Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, do tính đặc thù nên ngoài những nội dung của phương án này, Công đoàn Bưu điện Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung .


2/ Nguyên tắc chia tách:


2.1-Về tổ chức:


Từ Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố hiện nay sẽ hình thành hai tổ chức công đoàn đơn vị mới:


-Một là Công đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh, thành phố mới ( sau đây gọi chung là Công đoàn Bưu điện tỉnh) trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bưu chính Việt Nam; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh, TP.


-Hai là Công đoàn cơ sở Viễn thông tỉnh, thành phố ( sau đây gọi chung là Công đoàn Viễn thông tỉnh), trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn tỉnh, thành phố. Riêng công đoàn 3 đơn vị: Viễn thông Hà Nội, Viễn thông TP Hồ Chí Minh và Viễn thông Đà Nẵng, thực hiện chức năng nhiệm vụ của công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc trên địa bàn tỉnh, TP.


2.2- Về tài chính, tài sản:


-Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, phân bổ nguồn kinh phí, thực hiện bàn giao theo quy định tại văn bản số 748/ToC-CĐBĐ ngày 12/10/2006 của Công đoàn BĐVN. Thời gian thực hiện trích nộp, thu chi, thanh quyết toán, phân bổ nguồn kinh phí tính đến ngày 31/12/2007.


-Việc bàn giao tài sản, cấp mới tài sản cho Công đoàn Bưu điện tỉnh, Công đoàn Viễn thông tỉnh hoặc dùng chung cho hai đơn vị đề nghị Ban chỉ đạo triển khai phương án chia tách của Bưu điện tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết theo quy định.


2.3-Các nguồn quỹ và chính sách xã hội:


-Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố có trách nhiệm cùng với chuyên môn, quản lý cán bộ hưu trí, đối tượng chính sách xã hội, quản lý thực hiện bàn giao quỹ chính sách xã hội, các công trình lịch sử, nhà truyền thống… theo quy định tại văn bản số 748/ToC-CĐBĐ ngày 12/10/2006 của Công đoàn BĐVN và văn bản số      83/HD ngày 22/ 6/2007 của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ và Khuyến khích Bưu điện. Thời gian quyết toán quỹ, chia tách nguồn quỹ tính đến ngày 31/12/2007.


-Việc bàn giao các công trình lịch sử, nhà truyền thống cho các đơn vị mới tiếp nhận và quản lý hoặc phối hợp quản lý, đề nghị Ban chỉ đạo triển khai phương án chia tách của Bưu điện tỉnh, thành phố căn cứ vào thực tế, vào quy định của Tập đoàn BCVTVN và Công đoàn BĐVN để thực hiện.


2.4- Đoàn viên Công đoàn:


-Đối với những đơn vị tổ chức công đoàn ổn định, được bàn giao nguyên trạng sang đơn vị mới, giữ nguyên số đoàn viên trong đơn vị đó.


-Đối với những đơn vị phải sắp xếp, kiện toàn tổ chức công đoàn, thì phải thực hiện bàn giao hoặc giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại tổ chức mới theo quy định ( có mẫu danh sách bàn giao cán bộ, đoàn viên in kèm).


3/ Trách nhiệm của Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố:


-Tham gia với Bưu điện tỉnh, thành phố cũ chuyển giao sang Viễn thông tỉnh, Bưu điện tỉnh mới: Đồng chí Chủ tịch Công đoàn thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố cũ, có trách nhiệm cùng với Ban chỉ đạo của Bưu điện tỉnh, thành phố cũ thực hiện việc chuyển giao về mạng lưới, cơ sở vật chất, dịch vụ, lao động theo đúng phương án chia tách của Tập đoàn BCVTVN.


-Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố cũ thực hiện chuyển giao sang Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố; Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới về tổ chức, đoàn viên, tài chính, tài sản, quỹ chính sách xã hội… theo quy định và hướng dẫn của Công đoàn BĐVN


4/ Tổ chức lại Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố cũ thành Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới:


-Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo tên gọi.


-Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh, thành phố được quy định tại điều 16, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định phân cấp của Công đoàn Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.


-Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời và các chức danh trong Ban Chấp hành lâm thời; Uỷ Ban Kiểm tra và các chức danh UBKT lâm thời của Công đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh, thành phố do Công đoàn BĐVN chỉ định. Số lượng Ban Chấp hành không quá 15 uỷ viên, trường hợp vượt quá số lượng quy định, Công đoàn đơn vị đề nghị Công đoàn BĐVN xem xét quyết định; số lượng Uỷ Ban Kiểm tra không quá 05 uỷ viên.


-Trực thuộc Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố có công đoàn khối phòng ban chức năng, các Bưu điện huyện, thị xã, trung tâm, công ty cổ phần và Công đoàn các đơn vị sản xuất trực thuộc khác. Là công đoàn cơ sở thành viên, có tư cách pháp nhân, có con dấu theo tên gọi.


-Nhiệm vụ quyền hạn của Công đoàn cơ sở thành viên do Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố quy định và phân cấp theo điều 20, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và văn bản số 104/TLĐ ngày 25/01/2000 của Tổng liên đoàn LĐVN.


-Đối với Công đoàn cơ sở thành viên ổn định về tổ chức thì Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra vẫn giữ nguyên trạng. Những đơn vị sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức thì Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố chỉ định Ban Chấp hành, UBKT lâm thời theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


-Trực thuộc Công đoàn cơ sở, cơ sở thành viên là Công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn của các đội, tổ, bưu cục… Số lượng Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận không quá 07 uỷ viên. Tổ công đoàn có tổ trưởng, tổ phó.


5/ Tổ chức lại Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh, thành phố hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông- Công nghệ thông tin thành Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố:


Phần còn lại của Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố cũ, sau khi đã tách công đoàn mảng Bưu chính ra, được tổ chức lại thành Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố ( sau đây gọi chung là Công đoàn Viễn thông tỉnh) trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam.


-Công đoàn Viễn thông tỉnh là Công đoàn cơ sở (và 03 công đoàn Viễn thông Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là công đoàn cấp trên cơ sở )trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu theo tên gọi.


-Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở Viễn thông tỉnh được quy định tại điều 16, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy đinh phân cấp của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.


-Ban Chấp hành lâm thời và các chức danh trong Ban Chấp hành lâm thời, Uỷ Ban Kiểm tra và các chức danh UBKT của Công đoàn cơ sở Viễn thông tỉnh do Công đoàn BĐVN chỉ định. Số lượng Ban Chấp hành không quá 15 uỷ viên, số lượng UBKT không quá 05 uỷ viên.


-Trực thuộc Công đoàn Viễn thông tỉnh có Công đoàn khối phòng ban chức năng, công đoàn các trung tâm Viễn thông khu vực; trung tâm viễn thông huyện, thành phố, thị xã, trung tâm dịch vụ khách hàng ( hoặc chăm sóc khách hàng), trung tâm tin học, công ty cổ phần và công đoàn các đơn vị sản xuất trực thuộc khác;là Công đoàn cơ sở thành viên, có tư cách pháp nhân, có con dấu theo tên gọi.


-Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở thành viên do Công đoàn Viễn thông tỉnh quy định và phân cấp theo điều 20, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và văn bản số 104/TLĐ ngày 25/01/2000 của Tổng liên đoàn LĐVN.


-Đối với Công đoàn cơ sở thành viên ổn định về tổ chức thì Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra vẫn giữ nguyên trạng. Những đơn vị sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức thì Công đoàn Viễn thông tỉnh chỉ định Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra lâm thời theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


-Trực thuộc Công đoàn cơ sở, cơ sở thành viên có các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn các đài, đội, cửa hàng, điểm giao dịch… Số lượng Ban Chấp hành công đoàn bộ phận không quá 07 uỷ viên, Tổ công đoàn có tổ trưởng, tổ phó.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.


1/ Tổ chức chỉ đạo:


-Đồng chí Chủ tịch Công đoàn BĐVN thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo triển khai chia tách Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh, thành phố của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thành lập theo quyết định số 432/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 02/11/2007) trực tiếp chỉ đạo công đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố theo quy định tại điểm 1, mục II của phương án này, triển khai thực hiện phương án chia tách, xử lý các công việc phát sinh trong quá trình chia tách.


-Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố tham gia Ban chỉ đạo triển khai phương án chia tách Bưu chính Viễn thông của đơn vị ( sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo chia tách BCVT). Ban chỉ đạo chia tách BCVT trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chia tác BCVT tại đơn vị. Đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo của Bưu điện tỉnh để thực hiện chia tách tổ chức công đoàn BCVT trên địa bàn tỉnh, thành phố, thực hiện xử lý các công việc phát sinh trong quá trình chia tách.


-Các Ban, Văn phòng, Uỷ Ban Kiểm tra của Công đoàn Bưu điện Việt Nam ( gọi chung là các Ban), theo chức năng, nhiệm vụ được giao, giúp Ban Thường vụ hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ cho Công đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố tổ chức triển khai phương án chia tách BCVT trên địa bàn tỉnh, thành phố. Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai chia tách.


2/ Triển khai thực hiện:


-Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam giao cho Thường trực, Thường vụ tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện phương án chia tách công đoàn Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh, thành phố phù hợp với tiến độ triển khai phương án chia tách của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


-Công đoàn các Bưu điện tỉnh, thành phố căn cứ vào nội dung phương án này, nội dung phương án chia tách BCVT của Bưu điện tỉnh hiện nay, để khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn chỉnh lại phương án chia tách công đoàn BCVT trên địa bàn tỉnh, thành phố gồm:


+. Danh sách các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới; trực thuộc Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố ( tên gọi, địa chỉ nơi đóng trụ sở, số lượng CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn theo mẫu số 1A, 2A đính kèm).


+. Danh sách trích ngang nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, Uỷ Ban Kiểm tra lâm thời của Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới; Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố ( theo mẫu 1B, 2B đính kèm)


Thời gian báo cáo hai danh sách trên về Công đoàn BĐVN, phải hoàn thành trước ngày 30/11/2007, gửi báo cáo qua số Fax : 04. 9 720 236)


-Sau khi nhận được các quyết định của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (thành lập, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, UBKT lâm thời của Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới, Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố). Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố phối hợp, tham gia với Ban chỉ đạo chia tách BCVT của đơn vị thực hiện các thủ tục liên hệ với Công An địa phương để khắc dấu, tổ chức bàn giao nhiệm vụ, kèm theo các lĩnh vực cán bộ, đoàn viên, tài chính, tài sản công đoàn, quỹ chính sách xã hội và các nguồn quỹ do CNVC-LĐ đóng góp, các đối tượng chính sách xã hội, công trình lịch sử, truyền thống cho các công đoàn đơn vị mới; đảm bảo cho Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới, Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2008.


-Thời điểm bàn giao: Thời gian để tính mốc bàn giao giữa Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố cũ với Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới; Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố là thời điểm 31/12/2007.


Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phương án, nếu có vướng mắc công đoàn các đơn vị cần trao đổi với Ban Tổ chức Công đoàn BĐVN ( qua số điện thoại 04. 9714591; 04 .9713515 ) để tổng hợp báo cáo Thường trực Công đoàn Bưu điện Việt Nam xem xét giải quyết.








   T/M BAN THƯỜNG VỤ









      CHỦ TỊCH

     Đã ký: Hoàng Huy Loạt

 CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM





  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………

                                





Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                   ____________



                          



        ************

Mẫu số : 1A




                   




………….., ngày ….. tháng ….. năm 2007
BÁO CÁO DANH SÁCH

Tên và số lượng các công đoàn trực thuộc, CNVC-LĐ, đoàn viên thuộc Công đoàn BĐT,TP………………….
-Địa chỉ trụ sở làm việc của Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố : …………………………………………………

	Số TT
	Tên gọi các công đoàn trực thuộc công đoàn BĐT, TP mới
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	CNVC-LĐ
	Đoàn viên
	

	I
	Tên các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc công đoàn BĐT, TP mới gồm:
	
	
	

	
	1/
	
	
	

	
	2/
	
	
	

	
	3/
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Tên các công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở gồm:
	
	
	

	
	1/
	
	
	

	
	2/ 
	
	
	

	
	3/
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	Tổng số tổ công đoàn:…………………………………….Tổ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	


ĐẢNG UỶ BƯU ĐIỆN TỈNH, TP                        GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH, TP
T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ……


( Ký tên đóng dấu)




( Ký tên đóng dấu)      



   CHỦ TỊCH
















( Ký tên đóng dấu)

CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM





 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………

                                




      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                   ____________



                          



     ************

Mẫu số : 2A




                   



         ………….., ngày ….. tháng ….. năm 2007
BÁO CÁO DANH SÁCH

Tên và số lượng các công đoàn trực thuộc,CNVC-LĐ, đoàn viên thuộc Công đoàn Viễn thông tỉnh, TP ……………

-Địa chỉ trụ sở làm việc của Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố :………………………………………………

	Số TT
	Tên gọi các công đoàn trực thuộc công đoàn  Viễn thông 
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	CNVC-LĐ
	Đoàn viên
	

	I
	Tên các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố gồm:
	
	
	

	
	1/
	
	
	

	
	2/ 
	
	
	

	
	3/
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Tên các công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở gồm:
	
	
	

	
	1/
	
	
	

	
	2/
	
	
	

	
	3/
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	Tổng số tổ công đoàn: …….    Tổ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	


ĐẢNG UỶ BƯU ĐIỆN TỈNH, TP                        GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH, TP
 T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ……


( Ký tên đóng dấu)




( Ký tên đóng dấu)      



   CHỦ TỊCH















         ( Ký tên đóng dấu)

CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM



                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………………………




                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                ________________







                ***********

Mẫu số : 1B








             ………….., ngày ….. tháng …. năm 2007
BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG

NHÂN SỰ BCH, UBKT CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN TỈNH, THÀNH PHỐ ……………………………

	Số TT
	Họ Và Tên
	Ngày tháng

năm sinh
	Dân tộc
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại
	Chức vụ trong Ban chấp hành công đoàn lâm thời

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Chuyên môn
	Chính trị
	Công đoàn
	
	

	I. Ban Chấp hành lâm thời của Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố gồm:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Uỷ Ban Kiểm tra lâm thời của Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố gồm:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐẢNG UỶ BƯU ĐIỆN TỈNH, TP                        GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH, TP
T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ……


( Ký tên đóng dấu)




( Ký tên đóng dấu)      


 CHỦ TỊCH














        (Ký tên đóng dấu)

CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM



                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………………………




                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                ________________







                       ***********

Mẫu số : 2B








                  ………….., ngày ….. tháng  …. năm 2007
BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG

NHÂN SỰ BCH, UBKT CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI CÔNG ĐOÀN  VIỄN THÔNG  TỈNH, THÀNH PHỐ……………………………

	Số TT
	Họ Và Tên
	Ngày tháng

năm sinh
	Dân tộc
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại
	Chức vụ trong Ban chấp hành công đoàn lâm thời

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Chuyên môn
	Chính trị
	Công đoàn
	
	

	I. Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố gồm:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Uỷ Ban Kiểm tra lâm thời Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố gồm:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐẢNG UỶ BƯU ĐIỆN TỈNH, TP                        GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH, TP
   T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ……


( Ký tên đóng dấu)




( Ký tên đóng dấu)      



   CHỦ TỊCH















         ( Ký tên đóng dấu)

CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM



                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………………………




                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                ________________







                                    ***********

Mẫu số : 3








                      ………….., ngày ….. tháng ….. năm 2007
BÁO CÁO DANH SÁCH

UỶ VIÊN BCH, BTV CÔNG ĐOÀN BĐVN, CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ

( Báo cáo về Công đoàn BĐVN sau khi bàn giao về công đoàn 2 đơn vị mới)

	Số TT
	Họ Và Tên
	Ngày tháng

năm sinh
	Trình độ
	Chức vụ chuyên môn, công đoàn

 hiện tại
	Chức vụ lãnh đạo và đơn vị công tác mới
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Chuyên môn
	Chính trị
	Công đoàn
	
	
	

	I
	Uỷ viên BCH, BTV Công đoàn BĐVN ( nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ công đoàn chuyên trách ( nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Đơn vị không có UV BCH, BTV Công đoàn BĐVN, cán bộ chuyên trách cơ sở thì không phải báo cáo mẫu này.

ĐẢNG UỶ BĐT, TP……..
                          GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH, TP
       T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ….

   




  



                                                                       CHỦ TỊCH

CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM



                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………………………




                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                ________________







                             ***********


 







                           ………….., ngày ….. tháng ….. năm 2007
Mẫu 4A

DANH SÁCH 

CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THUỘC CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN TỈNH, THÀNH PHỐ …………….

( Để bàn giao cho công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố mới)

	Số TT
	Họ Và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn đào tạo
	Lĩnh vực công việc

 đang làm
	Đơn vị hiện đang công tác
	Năm tuyển dụng
	Hình thức hợp đồng được ký 
	Chức danh

 công đoàn

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Công đoàn cơ sở…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	Chủ tich

	2
	Trân Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	UV BCH

	II
	Công đoàn cơ sở….
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trân Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	Đoàn viên

	II
	Công đoàn bộ phận…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T/c
	Số đoàn viên công đoàn các đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Danh sách này để bàn giao cho công đoàn đơn vị mới, không phải gửi về Công đoàn BĐVN.


            ĐƠN VỊ BÀN GIAO


  
             

       ĐƠN VỊ NHẬN BÀN GIAO

T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BĐT, TP CŨ 

T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN …………………..
            
            CHỦ TỊCH




      



CHỦ TỊCH

CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM



                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………………………




                             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                ________________







                  ***********

Mẫu 4B:








                ………….., ngày ….. tháng ….. năm 2007
DANH SÁCH 

CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THUỘC CÔNG ĐOÀN VIỄN THÔNG TỈNH, THÀNH PHỐ …………….

( Để bàn giao cho công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố )

	Số TT
	Họ Và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn đào tạo
	Lĩnh vực công việc

 đang làm
	Đơn vị hiện đang công tác
	Năm tuyển dụng
	Hình thức hợp đồng được ký 
	Chức danh

 công đoàn

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Công đoàn cơ sở…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	Chủ tich

	2
	Trân Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	UV BCH

	II
	Công đoàn cơ sở….
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trân Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	Đoàn viên

	II
	Công đoàn bộ phận…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T/c
	Số đoàn viên công đoàn các đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Danh sách này để bàn giao cho công đoàn đơn vị mới, không phải gửi về Công đoàn BĐVN.


            ĐƠN VỊ BÀN GIAO


  
             

            ĐƠN VỊ NHẬN BÀN GIAO

T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BĐT, TP CŨ 



T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ……………
            
            CHỦ TỊCH




      



           CHỦ TỊCH

 CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM





       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………

                                





  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                   ____________



                          



                    ************

Mẫu số : 5




                   




     ………….., ngày ….. tháng ….. năm 2007
BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN ( THỜI ĐIỂM 31/12/2007)

-Đơn vị bàn giao ( đơn vị cũ): Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố ……………………………………………

-Đơn vị nhận bàn giao ( đơn vị mới): 


1/ Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố : ……………………………………………………………………


2/ Công đoàn Viễn thông tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….


Cùng nhau thống nhất nội dung bàn giao như sau:

	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Đơn vị bàn giao
	Đơn vị nhận bàn giao
	Ghi chú

	
	
	
	
	Công đoàn BĐT, TP mới
	Công đoàn Viễn thông tỉnh, TP
	

	1
	2
	3
	4= 5+6
	5
	6
	7

	1
	Số lao động
	Người
	
	
	
	

	2
	Số đoàn viên
	Người
	
	
	
	

	3
	Số dư quỹ tài chính Công đoàn 31/12/2007, mang sang 2008, trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Dư tại công đoàn cơ sở
	Đồng
	
	
	
	

	
	- Dư tại Công đoàn cấp trên cơ sở
	Đồng
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ĐƠN VỊ NHẬN BÀN GIAO

CÔNG ĐOÀN BĐT, TP CŨ ………

CÔNG ĐOÀN BĐT, TP ……………..CÔNG ĐOÀN VIỄN THÔNG TỈNH, TP……………
